
T NHU CẦU KINH PHÍ CHO HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/NĐ-CP, NGÀY 18/07/2016 
THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 5 NAM 2024 - NĂM HỌC 2023 -2024

(Kèm theo Quyết định số: 626/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện Điện Biên)

ĐVT: đồng

STT Tên Trường

Số học sinh Số ĐM hỗ 
trợ Cấp 
dưỡng 

( 30hs/1 
người)

Kinh phí Hỗ trợ  
cấp dưỡng

Hỗ trợ gạo 
hs(tấn)

Lương tối 
thiểu

Định mức 
được 

hưởng

Số tiền ăn 
hỗ trợ 1 
tháng

Số tháng Kinh phí hỗ trợ  
Tiền ăn

Tổng nhu cầu Kinh
phí 1-5 /2024 (bao 
gồm Tiền ăn + KP 

nấu ăn)Tổng Trên
7Km

Trên
2km

I CẤP TIỂU HOC 919 909 10 29 352,350,000 68.93 3,308,400,000 3,660,750,000

1 Trường PTDTBT TH xã He Muông 122 121 1 4 48,600,000 9.15 1,800,000 40% 720,000 5 439,200,000 487_,800_,000

2 Trường PTDTBT TH Số 1 xã Na Tông 111 111 4 48,600,000 8.33 1,800,000 40% 720,000 5 399,600,000 448,200,000

3 Trường PTDTBT TH Số 2 xã Na Tông 66 66 2 24,300,000 4.95 1,800,000 40% 720,000 5 237,600,000 261,900,000

4 Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà 124 124 4 48,600,000 9.30 1,800,000 40% 720,000 5 446,400,000 495^000,000

5 Trường PTDTBT TH xã Mường Lói 178 178 5 60,750,000 13.35 1,800,000 40% 720,000 5 640,800,000 701,550,000

6 Trường PTDTBT TH xã Mường Pồn 176 176 5 60,750,000 13.20 1,800,000 40% 720,000 5 633,600,000 694,350,000

7 Trường TH số 2 xã Mường Pồn 97 96 1 3 36,450,000 7.28 1,800,000 40% 720,000 5 349,200,000 385^650,000

8 Trường TH xã Hua Thanh 45 37 8 2 24,300,000 3.38 1,800,000 40% 720,000 5 162,000,000 186,300,000

II CẤP THCS 1825 1707 118 29 352,350,000 136.85 6,352,560,000 6,704,910,000

1 Trường PTDTBT THCS xã Núa Ngam 189 189 5 60,750,000 14.18 1,800,000 40% 720,000 5 680,400,000 741,150,000

1 1 - 0.05 1,800,000 40% 720,000 3 2,160,000 2,160,000

2
Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà

406 406 5 60,750,000 30.45 1,800,000 40% 720,000 5 1,461,600,000 1,522,350,000

3
Trường PTDTBT TH và THCS xã Phu Luông

446 446 5 60,750,000 33.45 1,800,000 40% 720,000 5 1,605,600,000 1,666,350,000

4 Trường TH và THCS xã Na Ư 281 201 80 5 60,750,000 21.08 1,800,000 40% 720,000 5 1,011,600,000 1,072,350,000

5 Trường THCS xã Mường Pồn 393 377 16 5 60,750,000 29.48 1,800,000 40% 720,000 5 1,414,800,000 1,475^550,000

6
Trường TH và THCS xã Pa Thơm 49 27 22 4 48,600,000 8.18 1,800,000 40% 720,000 5 176,400,000 225,000,000

Trường TH&THCS xã Pa Thơm
(Học sinh DTTS rất ít người hỗ trợ KP nấu ăn,
lập tủ thuốc, đồ dùng, gạo) 60 60

Tổng côns 2744 2616 128 58 704,700,000 205.77 9,660,960,000 10,365,660,000
Đơn giá vận chuyển gạo áp theo (TBB-STC Số 32, 31/3/2014
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UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ CHẾ ĐỘ HỌC SINH NĐ 116/2016/NĐ - CP, NGÀY 18/7/2016 - 
TỪ THÁNG 1 Đế n  t h á n g  5 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 626/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện Điện Biên)

ĐVT: đồng

STT Đơn vị Mã QHNS Nhu cầu từ tháng 1-5-2024 
( tiền ăn+nấu ăn)

A B C D

TỔNG SỐ 10,365,660,000

I/ - CẤP TIỂU HỌC: 072 3,660,750,000

1 Trường PTDTBT TH xã Hẹ Muông 1095993 487,800,000

2 Trường PTDTBT TH Số 1 xã Na Tông 1095989 448,200,000

3 Trường PTDTBT TH Số 2 xã Na Tông 1096009 261,900,000

4 Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà 1095988 495,000,000

5 Trường PTDTBT TH xã Mường Lói 1095979 701,550,000

6 Trường PTDTBT TH xã Mường Pồn 1095990 694,350,000

7 Trường TH Số 2 xã Mường Pồn 1099345 385,650,000

8 Trường TH xã Hua Thanh 1095996 186,300,000

II/ - Trung học cơ sở: 073 6,704,910,000

1 Trường THCS xã Núa Ngam 1095958 743,310,000



2 Trường PTDTBTTHCS xã Mường Nhà 1095961 1,522,350,000

3 Trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 1095962 1,666,350,000

4 Trường TH&THCS xã Na Ư 1095960 1,072,350,000

5 Trường THCS xã Mường Pồn 1095957 1,475,550,000

6 Trường TH&THCS xã Pa Thơm 1095959 225,000,000






